
ĐVT: Lượng( tấn), trị giá ( 1000 USD)

Kế hoạch

Số Iượng Trị giá Số Iượng Trị giá Số Iượng Trị giá Số Iượng Trị giá Số Iượng Trị giá Số Iượng Trị giá
Số 

Iượng
Trị giá

Số 

Iượng
Trị giá Số Iượng Trị giá Số Iượng Trị giá

I XUẤT KHẨU

1 Giá trị xuất khẩu hàng hóa 1000 USD 660.000 65.000 65.000 200.000 55.480 160.000 9,85 117,16 30,30 125,00

2 Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

cà phê 22.000 45.000 22.000 45.000 68.000 138.000 21.000 32.000 65.000 105.000 100 100 104,76 140,63 104,62 131,43

Mủ cao su 200 320 200 320 700 1.140 120 175 570 825 100 100 166,67 182,86 122,81 138,18

gỗ tinh chế 400 300 1.300 300 1.100 75 100,00 118,18

hàng khác 19.280 19.380 59.560 23.005 53.075 100,5187 84,24 112,22

II NHẬP KHẨU

1 Giá trị nhập khẩu hàng hóa 1000 USD 100.000 6.500 6.500 30.500 18.925 36.000 6,50 100 34,35 30,50 84,72

2 Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

máy móc thiết bị 16.000 26.000

sắn lát 3.000 654 2.000 436 5.700 1.336 5.000 925 12.000 2.220 66,667 66,66667 40,00 47,14 47,50 60,18

hạt điều 350 365

cao su tự nhiên 1.500 2.000 1.000 1.050 3.000 3.150 350 500 1.150 1.700 66,667 52,5 285,71 210,00 260,87 185,29

 hàng khác 3.846 5.014 26.014 1.500 6.080 130,3692 334,27 427,86

Biểu 4

BÁO CÁO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Tháng 3 năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SCT ngày       của Sở Công Thương Gia Lai)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mẫu 06/SCT-BCT Thông tư số 41/2016/TT-BCT
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